
 

Trang 1 

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI  

THÁNG 4 NĂM 2022 

 

CƠ KHÍ Ô TÔ 

 01.  Động cơ Diesel : Dành cho bậc Cao đẳng / Tiêu Hà Hồng Nhân, Nguyễn Chí Hiếu. 

_ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020. _ 231tr ;28cm 

Ký hiệu xếp giá : 621.436 - 5 bản 

 02.  Giáo trình an toàn lao động trong ô tô : Dành cho bậc Cao đẳng / Cù Huy Hoài, 

Quãng Minh Đằng. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020. _ 145tr 

;28cm 

Ký hiệu xếp giá : 331.259071 - 5 bản 

 03.  Giáo trình chuyên đề điện ôtô : Dành cho bậc Cao đẳng / Lê Thành Đạt, Bùi Văn 

Hoàng. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2019. _ 126tr ;28cm 

Ký hiệu xếp giá : 629.272071 - 5 bản 

 04.  Giáo trình gầm ô tô 2 : Dành cho bậc Cao đẳng / Uông Hoàng Trí, Phan Quốc 

Hùng. _ Tp.HCM : Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020. _ 166tr ;28cm 

Ký hiệu xếp giá : 629.24071 - 5 bản 

 05.  Thiết kê ô tô / Phạm Xuân Mai, Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Nguyễn Văn Đông...[Và 

những người khác]. _ Tp.HCM : Đại học Quốc Gia, 2021. _ 719tr ;24cm 

     Tóm tắt: Nội dung sách là sự tích hợp kiến thức của những tài liệu thiết kế ô tô của các 

tác giả lớn trên thế giới, của các hãng sản xuất, thiết kế, lắp ráp... 

Ký hiệu xếp giá : 629.23 - 5 bản 

 06.  Vẽ kỹ thuật : Dành cho bậc Cao đẳng / Đoàn Minh Tường, Phạm Trường Giang. _ 

Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020. _ 139tr ;28cm 

Ký hiệu xếp giá : 604.2 - 5 bản 

 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 

 07.  Tiếng Anh trong ngành điện / Nguyễn Thành Yến biên dịch. _ Tp. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp, 2005. _ 127tr ;20.5cm 

Ký hiệu xếp giá : 428.3 - 1 bản 

 



 

Trang 2 

DU LỊCH 

 08.  Giáo trình nghiệp vụ đặt chỗ và bán vé chương trình du lịch : Dành cho bậc Cao 

đẳng ngành Quản trị du lịch và lữ hành / Nguyễn Thị Mai. _ Tp.HCM : Trường Cao 

đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020. _ 88tr ;28cm 

Ký hiệu xếp giá : 647.95 - 5 bản 

 09.  Giáo trình quản trị nguồn nhân lực nhà hàng - khách sạn : Dành cho bậc Cao 

đẳng ngành Quản trị nhà hàng, Quản trị khách sạn / Nguyễn Thái Đăng Khoa, Trương 

Kim Quý. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020. _ 87tr ;28cm 

Ký hiệu xếp giá : 647.95 - 5 bản 

 10.  Nhập môn khoa học Du lịch / Trần Đức Thanh. _ H : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2005. _ 216tr ;20.5cm 

Ký hiệu xếp giá : 910.71 - 1 bản 

 11.  Tổng quan du lịch / Trần Văn Thông. _ H : Giáo dục, 2003. _ 216tr ;20.5cm 

Ký hiệu xếp giá : 338.4 - 1 bản 

 

KẾ TOÁN 

 12.  Giáo trình ứng dụng excel kế toán 1 : Dành cho bậc Cao đẳng ngành Kế toán / 

Trần Hóa, Lê Văn Thừa. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020. _ 158tr 

;28cm 

Ký hiệu xếp giá : 657.0285 - 5 bản 

 

LỊCH SỬ 

 13.  Kiều bào và quê hương. _ TP.HCM : Trẻ, 2006. _ 966tr ;26cm 

Ký hiệu xếp giá : 959.704920 - 1 bản 

 

QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 14.  Nhà lãnh đạo không chức danh / Robin Sharma; Nguyễn Minh Thiên dịch. _ Tp. 

Hồ Chí Minh : Trẻ, 2019. _ 269tr ;20.5cm 

Ký hiệu xếp giá : 658.4092 - 1 bản 

 15.  The Richest man in the Babylon : Người giàu có nhất thành Babylon / George S. 

Clason; Võ Hưng Thanh dịch. _ Tp.HCM : Tổng hợp, 2019. _ 190tr ;21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách về cách làm giàu hiệu quả nhất của mọi thời đại. 



 

Trang 3 

Ký hiệu xếp giá : 332.024 - 1 bản 

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI 

 16.  Đứng dậy và bước đi / Nguyễn Hướng Dương. _ Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2017. _ 

236tr ;20cm 

            Ký hiệu xếp giá : 646.7 - 1 bản 

 

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT 

 17.  3-1= mấy : Tiểu thuyết kinh dị / Chu Đức Đông; Trần Hữu Nùng dịch. _ H : Văn 

học, 2018. _ 251tr ;20.5cm 

Ký hiệu xếp giá : 895.136 - 1 bản 

 18.  Ám ảnh đen: Black Alibi (1942) : Tiểu thuyết trinh thám / Cornell Woolrich; 

Nguyễn Thành Long dịch. _ H : Văn học, 2018. _ 335tr ;20.5cm 

Ký hiệu xếp giá : 813.52 - 1 bản 

 19.  Chúng ta đều sợ tổn thương / Đới Quân; Mai Dung dịch. _ Tp. Hồ Chí Minh : Thanh 

niên, 2019. _ 229tr ;20cm 

            Ký hiệu xếp giá : 895.136 - 1 bản 

 20.  Cô dâu đen: The Bride Wore Black (1940) : Tiểu thuyết trinh thám / Cornell 

Woolrich; Trang An dịch. _ H : Văn học, 2018. _ 258tr ;20.5cm 

Ký hiệu xếp giá : 813.52 - 1 bản 

 21.  Con chim nhỏ gắp cọng rơm vàng: Tập truyện ngắn / Trần Huyền Trang. _ Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2019. _ 229tr ;20.5cm 

            Ký hiệu xếp giá : 895.92234 - 1 bản 

 22.  Dear, Doctor: Tiểu thuyết .Tập 1 / Cella Nguyễn dịch. _ H : Văn học, 2020. _ 376tr 

;21cm 

            Ký hiệu xếp giá : 895.136 - 1 bản 

 23.  Dear, Doctor: Tiểu thuyết .Tập 2 / Cella Nguyễn dịch. _ H : Văn học, 2020. _ 400tr 

;21cm 

            Ký hiệu xếp giá : 895.136 - 1 bản 

 24.  Hạt giống tâm hồn .Tập 10, Theo dòng thời gian / Stephen R. Covey tuyển chọn 

và giới thiệu; Thu Trang, Minh Tươi biên dịch. _ Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2012. _ 

175tr ;20.5cm 
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     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ý nghĩa giúp bạn tìm thấy giá trị tinh thần và cuộc 

sống, những ý tưởng giản dị qua những câu chuyện có thật để tiếp thêm nguồn động viên 

và sức mạnh, vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống, khẳng định mình, theo 

đuổi ước mơ trong cuộc đời, vươn đến cuộc sống tốt đẹp hơn 

Ký hiệu xếp giá : 646.7 - 1 bản 

 25.  Hạt giống tâm hồn .Tập 11, Những trải nghiệm cuộc sống / Stephen R. Covey 

tuyển chọn và giới thiệu; Thu Trang, Minh Tươi biên dịch. _ Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 

2012. _ 175tr ;20.5cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ý nghĩa giúp bạn tìm thấy giá trị tinh thần và cuộc 

sống, những ý tưởng giản dị qua những câu chuyện có thật để tiếp thêm nguồn động viên 

và sức mạnh, vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống, khẳng định mình, theo 

đuổi ước mơ trong cuộc đời, vươn đến cuộc sống tốt đẹp hơn 

Ký hiệu xếp giá : 646.7 - 1 bản 

 26.  Hạt giống tâm hồn .Tập 12, Nghệ thuật sáng tạo cuộc sống / Stephen R. Covey 

tuyển chọn và giới thiệu; Ngọc Như, An Bình, Hoài Nguyên biên dịch. _ Tp. Hồ Chí Minh 

: Tổng hợp, 2014. _ 151tr ;20.5cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ý nghĩa giúp bạn tìm thấy giá trị tinh thần và cuộc 

sống, những ý tưởng giản dị qua những câu chuyện có thật để tiếp thêm nguồn động viên 

và sức mạnh, vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống, khẳng định mình, theo 

đuổi ước mơ trong cuộc đời, vươn đến cuộc sống tốt đẹp hơn 

Ký hiệu xếp giá : 646.7 - 1 bản 

 27.  Hạt giống tâm hồn .Tập 13, Cách nghĩ quyết định hướng đi / Stephen R. Covey 

tuyển chọn và giới thiệu; Ngọc Như, An Bình, Hoài Nguyên biên dịch. _ Tp. Hồ Chí Minh 

: Tổng hợp, 2015. _ 151tr ;20.5cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ý nghĩa giúp bạn tìm thấy giá trị tinh thần và cuộc 

sống, những ý tưởng giản dị qua những câu chuyện có thật để tiếp thêm nguồn động viên 

và sức mạnh, vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống, khẳng định mình, theo 

đuổi ước mơ trong cuộc đời, vươn đến cuộc sống tốt đẹp hơn 

Ký hiệu xếp giá : 646.7 - 1 bản 

 28.  Hạt giống tâm hồn .Tập 14, Vượt qua thử thách / Stephen R. Covey tuyển chọn và 

giới thiệu; Thu Trang, Minh Tươi biên dịch. _ Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2014. _ 151tr 

;20.5cm 
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     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ý nghĩa giúp bạn tìm thấy giá trị tinh thần và cuộc 

sống, những ý tưởng giản dị qua những câu chuyện có thật để tiếp thêm nguồn động viên 

và sức mạnh, vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống, khẳng định mình, theo 

đuổi ước mơ trong cuộc đời, vươn đến cuộc sống tốt đẹp hơn 

Ký hiệu xếp giá : 646.7 - 1 bản 

 29.  Hạt giống tâm hồn .Tập 15, Luôn là chính mình / Stephen R. Covey tuyển chọn và 

giới thiệu; Phan Quang, Việt Hà, Hoa Phượng biên dịch. _ Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 

2015. _ 151tr ;20.5cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ý nghĩa giúp bạn tìm thấy giá trị tinh thần và cuộc 

sống, những ý tưởng giản dị qua những câu chuyện có thật để tiếp thêm nguồn động viên 

và sức mạnh, vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống, khẳng định mình, theo 

đuổi ước mơ trong cuộc đời, vươn đến cuộc sống tốt đẹp hơn 

Ký hiệu xếp giá : 646.7 - 1 bản 

 30.  Hạt giống tâm hồn .Tập 16, Tìm lại bình yên / Stephen R. Covey tuyển chọn và 

giới thiệu; Phan Quang, Việt Hà, Hoa Phượng dịch. _ Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2019. 

_ 151tr ;20.5cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ý nghĩa giúp bạn tìm thấy giá trị tinh thần và cuộc 

sống, những ý tưởng giản dị qua những câu chuyện có thật để tiếp thêm nguồn động viên 

và sức mạnh, vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống, khẳng định mình, theo 

đuổi ước mơ trong cuộc đời, vươn đến cuộc sống tốt đẹp hơn 

Ký hiệu xếp giá : 646.7 - 1 bản 

 31.  Hạt giống tâm hồn .Tập 9, Vượt qua thử thách / Stephen R. Covey tuyển chọn và 

giới thiệu; Thu Trang, Minh Tươi biên dịch. _ Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2013. _ 175tr 

;20.5cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ý nghĩa giúp bạn tìm thấy giá trị tinh thần và cuộc 

sống, những ý tưởng giản dị qua những câu chuyện có thật để tiếp thêm nguồn động viên 

và sức mạnh, vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống, khẳng định mình, theo 

đuổi ước mơ trong cuộc đời, vươn đến cuộc sống tốt đẹp hơn 

Ký hiệu xếp giá : 646.7 - 1 bản 

 32.  Hẹn đẹp như mơ: Tiểu thuyết / Phỉ Ngã Tư Tồn; Huyền Trang dịch. _ H : Văn học, 

2019. _ 458tr ;21cm 

Ký hiệu xếp giá : 895.136 - 1 bản 
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 33.  Hủ nữ Gaga: Tiểu thuyết / Mèo Lười Ngủ Ngày; Lam Nguyệt dịch. _ H : Văn học, 

2020. _ 556tr ;21cm 

Ký hiệu xếp giá : 895.136 - 1 bản 

 34.  Mãi mãi là bao xa: Tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm; Nguyễn Thị Thại dịch. _ H : 

Thanh niên, 2019. _ 592tr ;21cm 

Ký hiệu xếp giá : 895.136 - 1 bản 

 35.  Nhà giả kim / Paulo Coelho; Lê Chu Cầu dịch; Thanh Vũ minh họa. _ H : Hội Nhà 

văn, 2019. _ 225tr ;20.5cm 

Ký hiệu xếp giá : 823.914 - 1 bản 

 36.  Quẳng gánh lo đi và vui sống : How to stop worrying and start living / Dale 

Carnegie. _ Tp.HCM : Trẻ, 2014. _ 311tr ;21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách nhằm kể lại, làm sáng tỏ, tôn vinh và phân tích dưới góc nhìn mới 

của thời đại về những chân lý căn bản đã có từ xa xưa nhằm xây dựng niềm tin nơi bạn và 

giúp bạn tự tin áp dụng chúng. 

Ký hiệu xếp giá : 820.807 - 1 bản 

 37.  Thất tịch không mưa: Tiểu thuyết / Lâu Vũ Tình; Cẩm Ninh (Jini) dịch. _ H : Phụ 

nữ, 2019. _ 320tr ;21cm 

Ký hiệu xếp giá : 895.136 - 1 bản 

 38.  Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu / Rosie Nguyễn. _ H : Hội Nhà văn, 2018. _ 285tr 

;20.5cm 

Ký hiệu xếp giá : 646.7 - 1 bản 

 39.  Tuyết giữa mùa hè / Sayadaw U Jotika; Sư Tâm Pháp dịch. _ H : Thế giới, 2019. _ 

286tr ;20.5cm 

Ký hiệu xếp giá : 294.3 - 1 bản 

 

 


